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(Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 01 trang)
Câu 1. ( 4,0 điểm) 
a. Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX? 
b. Em có nhận xét gì về các thành tựu văn hóa đó? 
Câu 2. (6,0 điểm )

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
b. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên? Cuộc kháng chiến đó đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 3. (3,0 điểm )

a. Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2023 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Theo em, khi Hà Nội (Việt Nam) tổ chức hưởng ứng Giờ Trái Đất thì cùng thời điểm ở Niu-Oóc (Hoa Kỳ) đã tổ chức sự kiện này chưa? Vì sao? (Biết rằng Hà Nội nằm ở múi giờ số 7 và Niu-Oóc nằm ở múi giờ số 19)

b. Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông? 

Câu 4. (3,0 điểm )

a. Cho bảng số liệu sau:

   Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và 2020 (%)

	                       Nhóm tuổi

Năm
	0 – 14 tuổi
	Từ 15 – 64 tuổi
	Từ 65 tuổi trở lên

	1990
	20,5
	66,9
	12,6

	2020
	16,1
	64,8
	19,1


Hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và 2020? Rút ra nhận xét về đặc điểm cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu?
b. Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của khu vực Đông Nam Á? 

Câu 5. (4,0 điểm )

a. Vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...ở châu Phi ngày càng phức tạp, mang tính quốc tế hóa. Hãy trình bày thực trạng và giải pháp để bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi? Nếu em là đại diện của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng thì em sẽ đưa ra các biện pháp nào để bảo vệ động vật hoang dã?
b. Hãy mô tả kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu? 

..................................Hết.................................
HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	a. Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XI?
- Tôn giáo: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến. Phật giáo tiếp tục thịnh hành nhất dưới thời Đường.
- Sử học: Từ thời Đường,  các cơ quan chép sử được thành lập, nhiều bộ sử lớn được biên soạn.
- Văn học: Thời Đường xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. 
Từ thời Nguyên đến thời Thanh xuất hiện nhiều tiểu thuyết đồ sộ, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học của các nước khác.
- Kiến trúc, điêu khắc: Xây dựng nhiều cung điện cổ kính nổi tiếng với phong cách đặc sắc: Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành. Những bức họa đạt tới đỉnh cao, tượng Phật được chạm khắc tinh sảo, sinh động đã chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của các nghệ nhân Trung Quốc.
	2,0

0,5

0,5
0,5

0,5

	
	b. Em có nhận xét gì về các thành tựu văn hóa đó?
Những thành tựu văn hóa đó rất toàn diện, rực rỡ trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa từ các thế kỷ trước, nổi bật  là các mặt tư tưởng, văn học, sử học, kiến trúc, điêu khắc… có ảnh hưởng đến nhiều nước láng giềng và trở thành thành tựu của văn minh thế giới.
	2,0

2,0


	Câu 2
(6 điểm)
	a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?

- Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống Mông - Nguyên:

+ Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ và quyết tâm đánh giặc của quân dân Đại Việt.

+ Nhà Trần đã đề ra kế hoạch đánh giặc đúng đắn và sáng tạo: chủ động chuẩn bị kháng chiến, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu…

+ Các cuộc kháng chiến của quân dân nhà Trần đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy tài ba của vua Trần Thái Tông, Thượng hoàng Trần Thánh Tông, vua Trần Nhân Tông và các danh tướng như: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải…

+ Quân Mông Cổ khi tiến quân xâm lược Đại Việt không quen thuộc địa hình, khí hậu, khó phát huy được sở trường tấn công…
	2,0
0,5
0,5
0,5
0,5


	
	b. Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên? Cuộc kháng chiến đó đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

- Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên

+ Đập tan ý chí xâm lược và tham vọng của quân Mông - Nguyên, bảo vệ vứng chắc nền độc lập dân tộc.

+ Góp phần xây đắp thêm truyền thống chống giặc, giữ nước của dân tộc ta.

+ Để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về: chăm lo sức dân, củng cố khối đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Góp phần làm suy yếu đế chế Mông - Nguyên.

- Bài học kinh nghiệm rút ra từ ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay: Chăm lo sức dân; Củng cố khối đoàn kết dân tộc; Phát huy sức mạnh của toàn dân.
	4,0
0,5

0,5

0,5

0,5

2

	Câu 3
(3 điểm)
	a. Theo em, khi Hà Nội (Việt Nam) tổ chức hưởng ứng Giờ Trái Đất thì cùng thời điểm ở Niu-Oóc (Hoa Kỳ) đã tổ chức sự kiện này chưa? Vì sao? 

- Khi Hà Nội (Việt Nam) tổ chức hưởng ứng Giờ Trái Đất thì cùng thời điểm ở Niu-Oóc (Hoa Kỳ) chưa tổ chức sự kiện này. 

- Vì lúc này ở Niu-Oóc (Hoa Kỳ) mới là 8h30 ngày 25/3/2023.
	1,5

0,5

1,0

	
	b. Trình bày mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông? 

- Với những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ mưa thì mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô. 

- Với những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu là tuyết tan thì mùa lũ trùng với mùa xuân, còn những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ băng tan thì mùa lũ vào đầu mùa hạ.

- Những sông có nhiều nguồn cung cấp nước khác nhau thì mùa lũ phức tạp hơn.
	1,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4
(3 điểm)
	a. Hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và 2020? Rút ra nhận xét về đặc điểm cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu?
- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu từ năm 1990 đến 2020 đang có sự thay đổi:

+ Nhóm tuổi từ 0-14 tuổi chiếm tỉ lệ thấp và đang có xu hướng giảm (dẫn chứng)

+ Nhóm tuổi trên 65 tuổi chiếm tỉ lệ cao và đang có xu hướng tăng (dẫn chứng)

- Nhận xét: châu Âu có cơ cấu dân số già
	1,5
0,5
0,5
0,5

	
	b. Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của khu vực Đông Nam Á?

- Địa hình:

+ Phần đất liền có các dải núi cao trung bình hướng bắc - nam và tây bắc – đông nam, xen kẽ là các thung lũng sông cắt xẻ sâu, làm cho địa hình bị chia cắt mạnh. Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu sông.

+ Phần hải đảo nhiều đồi núi, ít đồng bằng, có nhiều núi lửa, động đất, sóng thần.

- Khí hậu:

+ Phần đất liền có khí hậu nhiệt đới gió mùa (mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh, khô)

+ Phần hải đảo có khí hậu xích đạo quanh năm nóng ẩm, mưa nhiều.

- Sinh vật: chủ yếu là rừng mưa nhiệt đới với thành phần loài phong phú.
	1,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5

	Câu 5
(4 điểm)
	a. Hãy trình bày thực trạng và giải pháp để bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi? 

- Thực trạng và giải pháp để bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi:

+ Thực trạng: Nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,... đã làm giảm số lượng động vật hoang dã, nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

+ Giải pháp: kiểm soát, tuyên truyền, ban hành các quy định và xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ động vật hoang dã cũng như môi trường sống của chúng.

- Nếu em là đại diện của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng em sẽ đưa ra một số biện pháp sau để bảo vệ động vật hoang dã:

+ Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã

+ Huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, chống săn bắt, buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã

+ Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ thiên nhiên, đấu tranh phòng, chống buôn bán động vật hoang dã….

+ Không khai thác động vật hoang dã cho mục đích giải trí…
	2,0
0,5

0,5

0,25

0,25

0,25



	
	b. Hãy mô tả kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu?

- Thiên nhiên châu Nam Cực có tính nhạy cảm cao nên dễ bị thay đổi khi có biến đổi khí hậu. Đến cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,5°C, lượng mưa cũng tăng lên, mực nước biển sẽ dâng thêm 0,05 - 0,32 m.

- Hệ quả: Nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi nhưng lại xuất hiện các đồng cỏ ở vùng ven biển. Lớp băng phủ ở vùng trung tâm sẽ dày thêm do có nước mưa cung cấp.
	2,0
1,0

1,0




ĐỀ CHÍNH THỨC 








